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	BỘ CÔNG AN

––––––

Dự thảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHÊ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NGHỈ DƯỠNG, CHĂM SÓC KHI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO, CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, HỖ TRỢ TANG LỄ KHI TỪ TRẦN ĐỐI VỚI SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN NGHỈ HƯU
–––––––––––    

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công an đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền, việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND) nghỉ hưu. Kết quả cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị định quy định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu 
 1.1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị định 
- Căn cứ mục III Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Phát huy vai trò của cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Người công an cách mệnh”;
- Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 10 Luật Tổ chức chính phủ: Chính phủ thống nhất quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện chế độ tài chính theo quy định;

- Căn cứ khoản 11 Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước: Chính phủ quyết định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách thực hiện thống nhất trong cả nước;
- Căn cứ điểm b khoản 11 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chính phủ ban hành Nghị định để quy định: Các biện pháp thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, quản lý, điều hành của Chính phủ.
1.2. Cơ sở thực tiễn
a) Theo quy định tại Điều 41 Luật CAND, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu được hưởng các chế độ, chính sách, bao gồm: (1) Lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; (2) sử dụng trang phục CAND, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong các ngày lễ, các cuộc họp và cuộc giao lưu truyền thống của CAND; (3) được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật; (4) được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh, chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của CAND. 
Ngoài các chính sách nêu trên, căn cứ tình hình thực tiễn và chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm lo chế độ, chính sách đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu, Bộ Công an đã ban hành một số chính sách đối với sĩ quan CAND hưu trí như: (1) Chế độ nghỉ dưỡng: Căn cứ vào chức vụ và cấp bậc hàm đối với sĩ quan khi nghỉ hưu, Bộ Công an mời cán bộ CAND nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng tại các cơ sở nghỉ dưỡng do Bộ Công an quản lý. (2) Hiện nay, chưa có quy định về chế độ, chính sách chăm sóc đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu bị mắc bệnh hiểm nghèo; căn cứ Quyết định số 137/QĐ-HĐQL ngày 25/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Quy định sử dụng Quỹ nghĩa tình đồng đội trong CAND thì sĩ quan CAND nghỉ hưu bị ốm đau, bệnh tật được xem xét trợ cấp theo từng trường hợp cụ thể
. (3) Chế độ báo chí: Hiện nay, chưa có quy định về chế độ cấp báo chí cho sĩ quan CAND nghỉ hưu. Trước đây, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-BCA-X11 ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp đối với Câu lạc bộ Công an hưu trí, Bộ Công an đã phê duyệt cấp phát báo và các ấn phẩm chuyên đề báo CAND đối với Câu lạc bộ và Ban liên lạc Công an hưu trí trực thuộc Bộ Công an (hiện Câu lạc bộ Công an hưu trí đã kết thúc hoạt động sau khi Hội Cựu CAND Việt Nam được thành lập). (4) Chế độ gặp mặt, cung cấp thông tin: Hiện chưa có quy định về chế độ gặp mặt, cung cấp thông tin đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán hoặc nhân dịp các năm chẵn kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng CAND và Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc để thăm hỏi, cung cấp thông tin về các hoạt động của lực lượng CAND; đối với Công an đơn vị, địa phương, tùy vào tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức gặp mặt đảm bảo hiệu quả, phù hợp. (5) Chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần: Theo quy định tại Thông tư số 09/2026/TT-BCA ngày 21/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức lễ tang trong CAND, khi sĩ quan CAND nghỉ hưu từ trần thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và đơn vị đi viếng sĩ quan nghỉ hưu từ trần được hỗ trợ bằng 01 lần mức tiền lương cơ sở.

Như vậy, ngoài chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 41 Luật CAND, sĩ quan CAND khi nghỉ hưu còn được Bộ Công an quan tâm thực hiện các chính sách khác (được mời đi nghỉ dưỡng tại các cơ sở nghỉ dưỡng thuộc Bộ Công an; khi ốm đau, bệnh tật được Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND xem xét trợ cấp khó khăn; được tổ chức gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán hoặc ngày truyền thống CAND; khi từ trần đơn vị được hỗ trợ kinh phí đi viếng). Các chế độ, chính sách trên được Bộ Công an và Công an đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, chu đáo, hiệu quả, có tác động rất tích cực, tạo sức lan toả lớn, được các thế hệ CAND và dư luận xã hội đồng tỉnh, ủng hộ, đánh giá cao; là động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ CAND hưu trí tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND; đồng thời tạo tình cảm tốt đẹp, sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác với các thế hệ Công an đi trước, qua đó góp phần giáo dục, động viên, thu hút thế hệ trẻ có sức khoẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, trình độ vào công tác, cống hiến, phục vụ trong lực lượng CAND, là nhân tố để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu còn một số hạn chế, bất cập như: Các chế độ này tuy đã được thực hiện nhưng chưa chặt chẽ, đầy đủ, đồng bộ, toàn diện; nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện chủ yếu từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác nên gặp khó khăn trong triển khai thực hiện; các chế độ, chính sách do Bộ Công an ban hành trong phạm vi thẩm quyền nên chưa bảo đảm thống nhất thực hiện từ Trung ương đến cơ sở, cũng như chưa quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phối hợp thực hiện, chính sách, chế độ đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu...
b) Ngày 28/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 343/2025/NĐ-CP quy định chế độ an dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu. Theo đó, sĩ quan Quân đội khi nghỉ hưu được hưởng các chế độ, bao gồm: (1) Chế độ an điều dưỡng; (2) chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo; (3) chế độ thông tin; (4) chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Quốc phòng thực hiện chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, xuyên suốt.
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu là có cơ sở, cần thiết và phù hợp.

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) nhằm nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC, để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại Nghị định.

- Đánh giá phân cấp, phân quyền thực hiện quyền quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp giữa chức năng, nhiệm vụ với năng lực và điều kiện thực tế của từng cấp, nhằm tăng cường chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, phù hợp với điều kiện, trình độ quản lý và khả năng tiếp nhận phân cấp của cơ quan nhà nước được phân cấp; bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước phân cấp, cũng như trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước được phân cấp.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Về thủ tục hành chính

- Dự thảo Nghị định quy định 01 thủ tục hành chính là “Thủ tục giải quyết chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo” (tại khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định). Thủ tục hành chính này quy định về hồ sơ, trình tự giải quyết hưởng chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu.  
- Về sự cần thiết của quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định

+ Bộ Công an đã tiến hành đánh giá tác động của TTHC tại dự thảo. Theo đó, đây là những lĩnh vực cần thiết phải có sự quản lý nhà nước, đảm bảo sự công khai minh bạch, bình đẳng. Việc quy định TTHC cũng đảm bảo quyền lợi cho sĩ quan CAND nghỉ hưu; đáp ứng bảo đảm quyền an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng chính sách đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu. Tại các TTHC đã nêu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức liên quan. 

- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính

+ Việc quy định TTHC được xem là biện pháp hiệu quả nhất để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

+ TTHC được ban hành theo đúng thẩm quyền theo quy định; không có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác.

- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính
+ Tên của TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp, thể hiện rõ lĩnh vực điều chỉnh.

+ Trình tự thực hiện của TTHC được quy định rõ các bước; được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

+ Cách thức thực hiện rõ ràng, được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

+ Thành phần hồ sơ (bao gồm: Đơn đề nghị giám định y khoa để hưởng chế độ hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng; Bản chính (bản giấy) hoặc bản sao điện tử Tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh hiểm nghèo của bệnh viện trong hoặc ngoài CAND; Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hằng tháng) được quy định cụ thể, đầy đủ, rõ ràng; quy định linh hoạt về việc nộp hồ sơ (bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử). Đồng thời, trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được các giấy tờ trong thành phần hồ sơ (trừ đơn đề nghị giám định y khoa) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì sĩ quan CAND nghỉ hưu hoặc thân nhân không phải nộp các giấy tờ theo quy định nêu trên, điều này cắt giảm tối đa 70% thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Thời hạn giải quyết rõ ràng, cụ thể: 03 ngày làm việc đối với Công an cấp xã; 03 ngày làm việc đối với Công an cấp tỉnh; 30 ngày làm việc đối với Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền; 
+ Đối tượng, phạm vi thực hiện được quy định rõ là: Tổ chức/cá nhân;
+ Cơ quan giải quyết được quy định rõ ràng, cụ thể tại TTHC (Công an cấp tỉnh).

+ Ngôn ngữ trong các tài liệu khi thực hiện TTHC được quy định cụ thể.

+ Kết quả giải quyết TTHC được quy định rõ: Quyết định về việc hưởng chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo
2. Việc phân cấp, phân quyền
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, đơn vị hành chính nhà nước được tổ chức thành 02 cấp, gồm: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh (cấp xã) và các Nghị định của Chính phủ về việc phân cấp, phân quyền thuộc các lĩnh vực. Dự thảo Nghị định đã thể hiện đầy đủ nội dung phân cấp, phân quyền (quy định giao một cơ quan giải quyết TTHC là Công an cấp tỉnh xem xét, quyết định về việc hưởng chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo đối với sĩ quan CAND nghỉ hưu). Bên cạnh đó, quy trình và thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách; cấp kinh phí giải quyết chế độ chính sách được xây dựng phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Tại dự thảo Nghị định có quy định TTHC có thể được thực hiện bằng 01 trong 3 hình thức (nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử). Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được các giấy tờ trong thành phần hồ sơ (trừ đơn đề nghị giám định y khoa) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì sĩ quan Công an nghỉ hưu hoặc thân nhân không phải nộp các giấy tờ nêu trên. Điều này thể chế hoá chủ trương về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ giấy nhờ cơ chế liên thông, khai thác trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc quy định như trên tạo thuận lợi tối đa cho đối tượng, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện./.
Dự thảo








�Các mức trợ cấp: 2.000.000 đồng; 5.000.000 đồng; 10.000.000 đồng; 20.000.000 đồng; tối đa một năm được Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND trợ cấp 02 lần.
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